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XL PHẦM THAM LƯỢC THUYẾT 
(RẪGAPEYYẴLA) 39 (A. IV 348)

139 Trong bản tiếng Anh của PTS, 3 kinh (từ 117-119) có cùng tên là The Understanding of Passion, 
nghĩa là Thắng tri tham. Các kinh từ 120-146 có cùng tên: Of Passion, nghĩa là về tham.
I4：xem4 IV. 303.

117. Này các Tỷ-kheo, muôn thăng tri tham ái, tám pháp cân phải tu tập. 
Thế nào là tám? Chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh 
mạng, chánh tinh tân, chánh niệm, chánh định. Này các Tỷ-kheo, muôn thăng 
tri tham ái, tám pháp này cần phải tu tập.

118. Này các Tỷ-kheo, muốn thắng tri tham ái, tám pháp  cần phải tu tập.139140Theni) la tóm? y ， ， '

Một vị quán tưởng nội sắc, thấy các loại ngoại sắc, có hạn lượng, đẹp xấu. 
Vị ấy nhận thức rằng: "Sau khi nhiếp thắng chúng, ta biết, ta thấy.” Đó là thắng 
xứ thứ nhất.

Một vị quán tưởng nội sắc, thấy các loại ngoại sắc, không có hạn lượng, đẹp 
xấu. Vị ấy nhận thức rằng: “Sau khi nhiếp thắng chúng5 ta biết, ta thấy." Đó là 
thắng xứ thứ hai.

Một vị quán tưởng nội vô săc, thây các loại ngoại săc5 có hạn lượng, đẹp 
xấu. Vị ấy nhận thức rằng: “Sau khi nhiếp thắng chúng, ta biết, ta thấy." Đó là 
thắng xứ thứ ba.

Một vị quán tưởng nội vô săc5 thây các loại ngoại săc, không có hạn lượng, 
đẹp xấu. Vị ấy nhận thức rằng: “Sau khi nhiếp thắng chúng, ta biết, ta thấy." Đó 
là thắng xứ thứ tư.

Một vị quán tưởng nội vô sắc, thấy các loại ngoại sắc màu xanh, tướng sắc 
xanh, hình săc xanh, ánh sáng xanh. Vị ây nhận thức răng: "Sau khi nhiêp thăng

.匕 __ r '

chúng, ta biêt, ta thây.^, Đó là thăng xứ thứ năm.
Một vị quán tưởng nội vô sắc5 thấy các loại ngoại sắc màu vàng, tướng sắc 

vàng, hình săc vàng5 ánh sáng vàng. Vị ây nhận thức răng: "Sau khi nhiêp thăng . ( í 7

chúng, ta biêt5 ta th2y." Đó là thăng xứ thứ sáu.
Một vị quán tưởng nội vô săc, thây các loại ngoại săc màu đỏ5 tướng săc đỏ5 

hình sắc đỏ, ánh sáng đỏ. Vị ấy nhận thức rằng: “Sau khi nhiếp thắng chúng, ta 
biết, ta thấy.” Đó là thắng xứ thứ bảy.

Một vị quán tưởng nội vô săc5 thây các loại ngoại săc màu trăng, tướng 
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săc trăng5 hình săc trăng, ánh sáng trăng. Vị ây nhận thức răng: “Sau khi nhiêp 
thắng chúng, ta biết, ta thấy.” Đó là thắng xứ thứ tám.

Này các Tỷ-kheo5 muôn thăng tri tham ái, tám pháp này cân phải tu tập.
119. Này các Tỷ-kheo, muốn thắng tri tham ái, tám pháp cần phải tu tập. 

Thế nào là tám?
r r ĩ ỉ r r

Tự mình có săc, thây các săc; Quán tưởng nội săc là vô săc, thây các loại 
ngoại săc; Chú tâm trên suy tưởng [săc là] tịnh; Vượt khỏi hoàn toàn săc 
tưởng, diệt trừ các tưởng hữu đôi, không tác ý đên những khác biệt? với suy 
tư hư không là vô biên, chứng và trú Không vô biên xứ; Vượt khỏi hoàn toàn 
Không vô biên xứ, với suy tư "thức là vô bien", chứng và trú Thức vô biên xứ; 
Vượt khỏi hoàn toàn Thức vô biên xứ, với suy tư "không có vật gi”，chứng và 
trú Vô sở hữu xứ; Vượt khỏi hoàn toàn Vô sở hữu xứ, chứng và trú Phi tưởng 
phi phi tưởng xứ; Vượt khỏi hoàn toàn Phi tưởng phi phi tưởng xứ, chứng và 
trú Diệt thọ tưởng định.

Này các Tỷ-kheo9 muốn thắng tri tham ái, tám pháp này cần phải tu tập.
120-146. Này các Tỷ-kheo, muôn liêu tri tham ái... muôn tận diệt tham ái... 

muôn đoạn tận tham ái... muôn trừ diệt tham ái... muôn hủy diệt tham ái... muôn
" ỉ z r

ly tham tham ái... muôn đoạn diệt tham ái... muôn trừ khử tham ái... muôn từ bỏ 
tham ái... tám pháp này cần phải tu tập.

147-626.141 Này các Tỷ-kheo, muốn thắng tri sân... si... phẫn nộ... hiềm 
hận... giả dối... não hại... tật đố... xan lẫn... lừa đảo... man trá... ngoan cố... 
bồng bột (hung hăng)... mạn... tăng thượng mạn... đắm say... phóng dật... 
muốn liễu tri... muốn diệt tận... muốn đoạn tận... muốn trừ diệt... muốn hủy 
diệt... muôn ly tham... muôn đoạn diệt... muôn trừ khử... muôn xóa bỏ phóng 
dật... tám pháp này cần phải tu tập.

141 Trong bản tiếng Anh của PTS, các kinh từ 147-626 thuộc mục V. Of Other Conditions, nghĩa là 
Các pháp khác.
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